
 

1. Trình bày được vai trò, triển vọng của trồng trọt. 

 2. Phân biệt được các nhóm cây trồng phổ biến ở Việt Nam 

 3. Trình bày đuợc ưu điểm, nhược điểm của trồng trọt ngoài tự nhiên, trong nhà có 

mái che 

 4. Phân biệt được số nghành nghề trong trồng trọt 

 5. Trình bày được thành phần và vai trò của đất trồng. 

 6. Trình bày cách làm đất, bón phân 

 7. Trình bày cách chăm sóc cây trồng 

 8. Trình bày được các biện pháp phòng trừ  

 9. Phân biệt các phương pháp phổ biến trong thu hoạch 

10. Trình bày khái niệm nhân giống vô tính 

 11. Phân biệt giâm cành, ghép, chiết cành 

 12. Trình bày khoảng cách, chăm sóc cành giâm 

 13. Trình bày vai trò của rừng 

14 Trình bày ưu điểm, nhược điểm của biện pháp thủ công, biện pháp hóa học 

  Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo 

1. Nhóm cây trồng nào sau đây làm thuốc và làm món ăn? 

 A. Ngô, cam, điều B. Lá lốt, tía tô, ngải cứu 

 C. Hoa hồng, hoa cúc, rau cải D. Cà phê, tỏi, chanh 

 2. Con người thường thu hoạch xoài, nhãn, táo bằng phương pháp: 

 A. nhổ. B. hái. C. đào. D. cắt. 

 3. Nhóm cây trồng nào sau đây đều là cây ăn quả? 

 A. Cà phê, cao su ,bông B. Mía, bắp cải, cà chua 

 C. Lúa, ngô, tre, đỗ D. Xoài, dưa hấu, sầu riêng, nhãn. 

 4. Thành phần rắn của đất trồng có vai trò nào sau đây? 

 A. Cung cấp khí oxygen cho cây trồng. 

 B. Cung cấp khí carbon dioxide cho cây trồng. 

 C. Cung cấp nước cho cây trồng. 

 D. Cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng. 

 5. Chuẩn bị đất trồng rau cho vào thùng xốp cách miệng đất bao nhiêu cm? 

 A. 1- 3 cm B. 5- 7 cm C. 8- 10 cm D. 3- 4 cm 

6.  Nhân giống vô tính thường không áp dụng cho đối tượng cây trồng nào sau 

đây? 

 A. Cây ăn quả như táo, xoài, bưởi. 

 B. Cây nhãn, kế, chanh. 

 C. Cây hoa như hoa hồng, hoa lan, hoa cúc. 

 D. Cây lấy hạt như lúa, ngô, cà chua. 

 7. Thời vụ trồng rừng ở miền Nam  vào mùa nào trong năm? 

 A. Mùa thu B. Mùa mưa C. Mùa xuân D. Mùa hè 

 8. Đâu không phải ưu điểm của trồng trọt ngoài tự nhiên là: 
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 A. Dễ thực hiện B. Điều kiện khắc nhiệt của thời tiết 

 C. Đơn giản D. Thực hiện trên diện tích lớn 

 9. Trong hình thức nhân giống vô tính, cây con có thể được hình thành từ 

những bộ phận nào của cơ thể mẹ? 

 A. Thân, lá, hoa, quả. B. Thân, cành, quả, hạt 

 C. Lá, thân, cành, rễ. D. Rễ, cành, lá, hoa. 

Câu 10.  Bón phân lót cho cây trồng được thực hiện vào thời điểm nào sau đây? 

 A. Bón trước khi trồng cây. B. Bón sau khi cây đậu quả. 

 C. Bón sau khi cây ra hoa. D. Bón trước khi thu hoạch. 

Câu 11: Chăm sóc cành giâm sau 10 đến 15 ngày thấy cành ra rễ nhiều và 

chuyển từ màu nào thì cho cành ra vườn ươm: 

 A. Màu vàng sang xanh B. Màu vàng sang đỏ 

 C. Màu trắng sang màu vàng D. Màu trắng sang màu xanh 

Câu 12: Dùng tay bắt sâu hay ngắt bỏ cành, lá bị bệnh thuộc loại biên pháp gì? 

 A. Biện pháp canh tác B. Biện pháp sinh học 

 C. Biện pháp thủ công D. Biện pháp hóa học 

Câu 13: Đây là phương pháp nào? 

“Tách vỏ một đoạn cành trên cây đang sống, dùng đất bó lại để hình thành rễ và đem 

trồng” 

 A. Giâm cành B. Ghép cây C. Nuôi cấy mô D. Chiết cành 

Câu 14: Rừng được sử dụng chủ yếu để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống 

xói mòn, chống sa mạc hóa, hạn chế thiên tai, điều hòa khí hậu, bảo vệ môi 

trường là rừng gì? 

 A. Rừng đặc dụng B. Rừng sản xuất 

 C. Cả 3 đáp án trên đều đúng D. Rừng phòng hộ 

Câu 15: Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hoá học phòng trừ sâu và bệnh hại 

cần đảm bảo các yêu cầu nào sau đây?  

1. Sử dụng đúng loại thuốc. 

2. Sử dụng đúng nồng độ và liều lượng. 

3. Lúc đầu sử dụng nồng độ thấp, sau đó giảm dần nồng độ. 

4. Đảm bảo thời gian cách li đúng quy định. 

5. Không phun ngược chiều gió. 

6. Sử dụng nồng độ thấp để tiết kiệm thuốc và tránh ô nhiễm môi trường. 

 A. 1, 2, 4, 5. B. 1, 2, 3, 4. C. 1, 2, 5, 6. D. 1, 3, 4, 5. 

Câu 16: Cho biết tên rừng: Vườn Quốc gia Cúc Phương. Đây là loại rừng nào? 

 A. Rừng sản xuất. B. Rừng phòng hộ. 

 C. Rừng đặc dụng. D. Đáp án khác. 

   Lưu ý: Học bài 1 đến bài 7 

Yên Viên, ngày 11 tháng 12 năm 2023 

NGƯỜI LẬP NTCM/TTCM DUYỆT BGH DUYỆT 
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